
 

PHỤ LỤC 02 

PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CỦA CÁC XÃ THỰC HIỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, KIỂU MẪU NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

 

TT 

 

 

Nội dung thực hiện 

 

 
Địa điểm 

thực hiện 

 

 
Thời gian 

thực hiện 

Quyết định phê duyệt 
Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

 
Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Trong đó: 

 
Tổng dự 

toán 

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh 

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác 

1 Xã Phước Quang    1.200,0 650,0 550,0 500,0 

a Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ), Mã CTMTQG:00496-mã dự phòng:023 

- Tiêu chí số 6: Văn hóa        

 Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối 

với thiết chế văn hóa, thể thao xã, 

thôn và hỗ trợ kinh phí tổ chức giải 

thể thao cấp xã, thôn 

 

Xã Phước Quang 

 

2023 - 2024 

  

600,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

150,0 

b Nội dung thành phần số 07 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) Mã CTMTQG:00497-mã dự phòng:023 

- Tiêu chí số 17: Môi trường        

 
Thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ 

chức phân loại, thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn trên địa bàn 

huyện; phát triển, nhân rộng các mô 

hình phân loại chất thải tại nguồn 

phát sinh 

 

 
 

Xã Phước Quang 

 

 

 
2023 - 2024 

  

 

 
600,0 

 

 

 
350,0 

 

 

 
250,0 

 

 

 
350,0 



 

 

TT 

 

 

Nội dung thực hiện 

 

 
Địa điểm 

thực hiện 

 

 
Thời gian 

thực hiện 

Quyết định phê duyệt 
Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

 
Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Trong đó: 

 
Tổng dự 

toán 

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh 

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác 

2 Xã Phước Hưng    1.250,0 625,0 625,0 500,0 

a Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) Mã CTMTQG:00496-mã dự phòng:023 

- Tiêu chí số 6: Văn hóa        

 Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ 

cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu 

thể thao thôn 

 

 
Xã Phước Hưng 

 

 
2023 - 2024 

  

 
650,0 

 

 
325,0 

 

 
325,0 

 

 
325,0 

b Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) Mã CTMTQG:00492-mã dự phòng:023 

- 
Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền 

thông 

       

 Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin và 

truyền thông cơ sở 
Xã Phước Hưng 2023 - 2024 

 
600,0 300,0 300,0 175,0 
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